
PHỤ LỤC 3

STT Tên nhà trẻ Địa chỉ Số điện thoại

1 Nhóm trẻ Tư thục Hoa Hướng Dương Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0932412058

2 Nhóm trẻ tư thục độc lập Minh Ánh 1 Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0789318844

3 Lớp mầm non tư thục độc lập Đô Rê Mon Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0944619207

4 Mẫu giáo Tư thục Đồ Rê Mí Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0944619207

5 Nhóm trẻ Tư thục Bo Bin Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0986356652

6 Lớp Mẫu giáo Tư thục Thanh Bình Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0983154195

7 Nhóm trẻ Tư thục Ban Mai Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0356763962

8 Nhóm trẻ tư thục Ước Mơ Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0868523141

9 Lớp Mẫu giáo Tư thục Ngôi Nhà Hạnh Phúc Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0975014850

10 Lớp Mẫu giáo Tư thục Giấc Mơ Tiên Xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0358618580

11 Lớp Mẫu giáo Tư thục Ánh Dương Xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0934856372

12 Lớp Mẫu giáo Tư thục Sơn Ca Xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0982065537

13 Nhóm trẻ Tư thục Bình Minh Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0905222935

14 Nhóm trẻ tư thục Gia An Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0386582613

15 Lớp Mẫu giáo Tư thục 01/6 Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0913101044

16 Lớp Mẫu giáo Tư thục Nguồn Sáng Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0935680785

17 Lớp Mẫu giáoTư Thục Hoa Sen Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0368058335

18 Lớp mầm non độc lập Ong Vàng Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0393080185

19 Nhóm trẻ Tư thục Tí Hon Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0907702993

20 Nhóm trẻ Tư thục Ngọc Hiếu Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0392205929

21 Nhóm trẻ Tư thục Như Ý Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0932507294

22 Nhóm trẻ Tư thục Lan Vy Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0963545452
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23 Nhóm trẻ Tư thục Đô Rê Mon Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0972518650

24 Nhóm trẻ tư thục Sao Mai Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0336392491

25 Nhóm trẻ Tư Thục Ong Vàng Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0974174552

26 Lớp Mẫu giáo Tư thục Sao Mai Xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0985020131

27 Nhóm trẻ Tư thục Thảo My Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0973636155

28 Nhóm trẻ độc lập Sơn Ca Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0707156842

29 Lớp Mẫu giáo Tư thục Như An Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0935428691

30 Lớp Mẫu giáo Tư thục Thiên Thần Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0774459527

31 Nhóm trẻ tư thục Thanh Trà Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0977133849

32 Lớp mầm non độc lập Tương Lai Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0356721980

33 Nhóm trẻ độc lập Tuổi Thơ Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0388051033

34 Nhóm trẻ Tư thục Tiền Việt Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0963087817
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